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章 STEP 頁 日本語 読み方 ベトナム語
2 4 p.74 インターネット internet

2 4 p.74 バーチャル（な） ảo

2 4 p.74 それゆえ vì vậy, do đó

2 4 p.74 実名 じつめい tên thật

2 4 p.74 ～制 ～せい hình thức ~, chế độ ~

2 4 p.74 書き込み かきこみ đăng tải lên 

2 4 p.74 匿名 とくめい giấu tên

2 4 p.74 健全（な） けんぜん（な） lành mạnh

2 4 p.74 形成（する） けいせい（する） hình thành nên 

2 4 p.74 そもそも vốn dĩ

2 4 p.74 言論 げんろん ngôn luận

2 4 p.74 発信（する） はっしん（する） đăng tải lên 

2 4 p.74 遠慮なく えんりょなく không ngần ngại

2 4 p.74 不当（な） ふとう（な） bất chính 

2 4 p.74 権力 けんりょく quyền lực

2 4 p.74 監視（する） かんし（する） kiểm soát

2 4 p.74 仕返し（する） しかえし（する） trả thù, trả đũa


